
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CẨM PHẢ 

CHI NHÁNH PHÍA NAM 

 

Số:         /CNPN-KHVT 

V/v: Yêu cầu báo giá  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phú Mỹ, ngày       tháng 07 năm 2024 

Kính gửi: Quý nhà thầu. 

Chi nhánh Phía Nam - Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả đề nghị Quý Công ty báo giá 

với nội dung cụ thể như sau: 

I. Phạm vi công việc và các nội dung yêu cầu: 

1. Cụ thể phạm vi công việc như sau: 

TT Tên vật tư 

Quy cách/yêu cầu 

kỹ thuật/Chỉ tiêu 

kỹ thuật 

Đvt 
Số 

lượng 
Ghi chú 

1.  Ammonium hydroxide (NH4OH) Đức lít 5  

2.  Ethanol (C2H5OH) Đức lít 10  

3.  Sulfuric acid (H2SO4) Đức lít 1  

4.  Hydrochloric acid (HCl) Trung Quốc lít 20  

5.  Acetic acid (CH3COOH) Đức lít 02  

6.  Flohydric acid (HF) Đức lít 02  

7.  
Calcium Standard 1000ppm 

(1mg/1mL) 
Đức lít 1  

8.  Calcium carbonate (CaCO3) Đức gam 250  

9.  Zinc Acetate (Zn(CH3COO)2) Đức gam 250  

10.  Hydrogen peroxyl (H2O2) Đức lít 2  

11.  Potassium chloride (KCl) Đức kg 0,5  

12.  Silicagel 2-5mm   kg 5  

13.  Vaselin   kg 01  

14.  
Chén thuỷ tinh có nắp nút mài 

50x30ml 
  cái 50  

15.  
Bình nhựa trắng đựng dung dịch 

loại KHÔNG có vòi, dung tích 5 

lít 

  cái 5  

16.  
Cốc thủy tinh chịu nhiệt loại cao, 

đáy bằng- dung tích 2000ml (cao 

~ 24cm, F miệng ~13cm) 

Đức cái 10  

17.  
Cốc thủy tinh chịu nhiệt loại cao, 

đáy bằng- dung tích 250ml (cao ~ 

12cm, F miệng ~6,5cm) 

Đức cái 30  

Số và ký hiệu: 684/CNPN-KHVT 
Ngày ban hành: 09/07/2024
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18.  
Cốc thủy tinh chịu nhiệt loại cao, 

đáy bằng- dung tích 600ml (cao 

~15cm, F miệng ~9cm) 

Đức cái 20  

19.  

Bếp điện đun mẫu 3000W, nhiệt 

độ khoảng 300oC, kích thước 

~60x40cm, có nút điều chỉnh nhiệt 

độ 

Trung Quốc cái 01  

20.  Chổi rửa ống đong 1 lít loại mềm  cái 20  

21.  Chổi rửa ống nghiệm loại mềm  cái 20  

22.  Khẩu trang hoạt tính loại tốt NC95  cái 24  

2. Điều kiện thanh toán, bảo hành: 

- Thanh toán 100% giá trị quyết toán bằng chuyển khoản qua Ngân hàng trong vòng 120 ngày 

kể từ kể từ ngày hoàn thành bàn giao nghiệm thu và Bên mua nhận đủ các chứng từ thanh 

toán hợp lệ. 

II. Nội dung đề nghị Nhà thầu Báo giá. 

Chi nhánh Phía Nam - Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả đề nghị Quý Công ty báo giá 

theo các nội dung như sau: 

1 Biểu mẫu đề nghị báo giá: 

TT 
Tên vật 

tư 

Quy cách kỹ 

thuật/Chỉ tiêu 

kỹ thuật/Hãng 

sx, xuất xứ 

Đvt 
Số 

lượng 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

Tiến 

độ 

cung 

cấp 

Thời 

gian 

bảo 

hành 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(5)*(6) (8) (9) 

1  
 

  
  

 
 

 … 
 

  
  

 
 

 Tổng cộng   
  

 
 

 Thuế GTGT   
  

 
 

 Tổng cộng giá trị sau thuế   
  

 
 

2 Điều kiện thanh toán:……………………. 

3 Các yêu cầu/đề xuất khác nếu có:................... 

4 Thời gian có hiệu lực của báo giá: ...................... 

5 Các thông tin khác (nếu có). 

III. Yêu cầu gửi báo giá: 

Nhà thầu quan tâm gửi báo giá theo thông tin sau: 

- Hình thức : Bản gốc hoặc bản scan. 

- Thời gian : Trong vòng 5 ngày kể từ ngày đăng tải thông báo. 

Số và ký hiệu: 684/CNPN-KHVT 
Ngày ban hành: 09/07/2024
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